
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 4 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2  

Tên giáo viên: Hoàng Thuý Nhung – Vũ Thu Hà 

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/03 đến 

03/04 

Hoàng Nhung 

Tuần 2 

Từ 06/04 đến 

10/04 

Vũ Hà 

Tuần 3 

Từ 13/04 đến 

17/04 

Hoàng Nhung 

Tuần 4 

Từ 20/04 đến 

24/04 

Vũ Hà 

Tuần 5 

Từ 27/04 đến 

01/05 

Hoàng Nhung 

Mục tiêu 

đánh giá 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc nhở trẻ thực hiện hành vi văn minh ' 

Khoanh tay, mỉm cười cúi chào"  

* Thể dục sáng: 

- Khởi động: Cô cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn kết hợp các kiểu đi, chạy theo nhạc 

- Trọng động: Tập các động tác: Hô hấp, tay, bụng, chân, bật (tập theo từng tuần) 

 

- Tuần 1+3 

+ Hô hấp: Thổi bóng 

+ Tay: Đưa 2 tay ra phía trước sang 2 bên 

(kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, 

kiễng chân). 

+ Lưng, bụng, lườn: Quay sang trái, sang 

phải kết hợp tay chống hông 

+ Chân: Nhảy lên đưa một chân về phía 

trước, một chân về sau 

+ Bật nhảy: Tiến, lùi.  

- Tuần 2 + 4 

+Hô hấp: Máy bay ù ù 

+ Tay: Co và duỗi từng tay, kết hợp kiễng 

chân. 

+ Lưng, bụng, lườn: Đứng cúi người về 

phía trước 

+ Chân: Ngồi khuỵu gối ( tay đưa cao, ra 

trước) 

+ Bật nhảy: Chụm tách.  

 
 

DỰ ÁN: " HÀNH TRÌNH CỦA NƯỚC - KHÁM PHÁ THIÊN NHIÊN"  

 

Trò chuyện 

- Chào hỏi: 

+ Vận động: 

“Cho tôi đi làm 

mưa với” 

+ Chủ đề: Vòng 

- Chào hỏi: 

+ Vận động: 

“Em yêu nước 

sạch” 

+ Chủ đề: Bảo 

- Chào hỏi: 

+ Vận động: 

“Trời nắng trời 

mưa” 

+ Chủ đề: Gió và 

* Chào hỏi: 

+ Vận động: 

“Bánh chưng 

bánh dày” 

+ Chủ đề: Giỗ 

* Chào hỏi: 

+ Vận động: 

“Cầu vồng” 

+ Chủ đề: Hiện 

tượng thiên 

 

MT16 



tuần hoàn của 

nước 

- Hoạt động 

nhóm: 

+Quan sát tranh: 

mưa – bốc hơi – 

mây – mưa 

+Trò chuyện: 

Nước đi đâu sau 

khi mưa? 

- Thông điệp 

sáng: Nước luôn 

luân chuyển 

trong tự nhiên  

vệ nguồn nước 

- Hoạt động 

nhóm: 

+ Phân biệt nước 

sạch – nước bẩn 

+ Xem video 

ngắn về ô nhiễm 

nước 

- Thông điệp 

sáng : Tiết kiệm 

và bảo vệ nước  

- Xem clip, tranh 

ảnh, trò chuyện 

nhận biết những 

nơi như: hồ, ao, 

bể chứa nước, 

giếng, bụi 

rậm...là nguy 

hiểm, chia sẻ về 

mối nguy hiểm 

khi đến gần 

(MT16)  

bão 

- Hoạt động 

nhóm: 

+ Xem 

tranh/video về 

gió, bão 

+ Trò chuyện: 

Khi có bão phải 

làm gì? 

- Thông điệp 

sáng: Biết bảo vệ 

bản thân khi thời 

tiết xấu  

Tổ Hùng Vương 

* Hoạt động 

nhóm: 

+ Tìm hiểu 

phong tục lễ hội 

+ Xem hình ảnh 

đền Hùng 

* Thông điệp: 

Nhớ ơn các Vua 

Hùng  

nhiên đẹp 

* Hoạt động 

nhóm: 

+ Quan sát: cầu 

vồng, mưa, nắng 

+ Trò chuyện về 

vẻ đẹp thiên 

nhiên 

* Thông điệp: 

Yêu thiên nhiên  

Hoạt động học T2 

Hoạt động văn học 

- Truyện: Giọt 

nước tí xíu   

Hoạt động vận 

động 

- Nhảy khép và 

tách chân qua 7 ô 

Đập và bắt bóng   

Hoạt động văn học 

Thơ: Cầu vồng 

(Phạm Thanh 

Quang)   

Hoạt động vận 

động 

- BTTH: + Bật 

tách khép chân 

+ Ném xa bằng 1 

tay 

+ Chạy 12m   

Hoạt động văn học 

- Thơ: Nước   

MT20, 

MT56, 

MT95, 

MT35, 

MT50, 

MT68, 

MT42, 

MT25 



T3 

Hoạt động làm 

quen với toán 

Đo thể tích, dung 

tích của các vật 

bằng một đơn vị 

đo. So sánh và 

diễn đạt kết quả   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Số liền trước, số 

liền sau trong 

dãy số tự nhiên   

Hoạt động làm 

quen với toán 

Đếm và phân 

nhóm các con 

vật theo dấu hiệu 

cho trước   

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Nhận biết ý 

nghĩa các con số 

trong cuộc sống 

( STEAM) 

(MT35)   

Hoạt động làm 

quen với toán 

- Dạy trẻ nhận 

biết hôm qua, 

hôm nay, ngày 

mai, các thứ tự 

trong tuần 

(MT42)   

T4 

Hoạt động khám 

phá 

- Sự chuyển 

động của nước 

(E2,3 trong dự 

án: HÀNH 

TRÌNH CỦA 

NƯỚC - KHÁM 

PHÁ THIÊN 

NHIÊN") 

(MT20)   

Hoạt động khám 

phá 

Nước sạch, nước 

bẩn, nước ô 

nhiễm (MT56)   

Hoạt động khám 

phá 

Gió và bão hình 

thành thế nào   

Hoạt động khám 

phá 

Bé với lễ hội 

Đền Hùng 

(MT50)   

Hoạt động khám 

phá 

Hiện tượng thiên 

nhiên (cầu vồng, 

mưa, nắng) 

(MT25)   

T5 

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Làm quen với 

chữ g,y   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái 

g, y   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Tập tô chữ cái g, 

y   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

Làm quen chữ 

v,r (MT68)   

Hoạt động làm 

quen chữ viết 

- Nghỉ lễ   

T6 

Hoạt động âm 

nhạc 

- NDTT: Dạy 

vận động: Mặt 

trời bay - ST: 

Hoạt động tạo 

hình 

- Vẽ về biển 

(Trang 16)   

Hoạt động âm 

nhạc 

- NDTT: Dạy hát 

“ Em yêu biển 

lắm" 

Hoạt động tạo 

hình 

- Vẽ tranh bảo vệ 

môi trường 

(Trang 15)   

Hoạt động âm 

nhạc 

- Nghỉ lễ   



Phạm Tuyên 

- NDKH: + Nghe 

hát: Tia nắng hạt 

mưa   

- NDKH: + Nghe 

hát: Hạt mưa và 

em bé 

+TCÂN: Đóng 

băng (MT95)   

Hoạt động ngoài 

trời 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS: Bầu trời 

- HĐKVC: KP; " 

Thí nghiệm dựng 

thuyền táo" 

- HĐTT: Dân vũ 

- LĐTT. 

- QS: Quan sát 

cây ớt 

- QS: rau khoai 

lang 

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Trời 

mưa 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

- TCVĐ: Mưa 

nhỏ, mưa to. 

- TCVĐ: Nhảy 

qua suối nhỏ. 

- TCVĐ: Thả đỉa 

ba ba 

* Chơi tự chọn : 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS: Cây dương 

xỉ 

- HĐKVC: Tô 

tượng, làm tranh 

len..." 

- HĐTT: Dân vũ 

- LĐTT. 

- QS: cay húng 

chó 

- QS: thời tiết 

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Ai 

nhanh nhất. 

- TCVĐ: Ném 

còn 

- TCVĐ: Ô tô và 

chim sẻ 

- TCVĐ: Cá sấu 

lên bờ 

- TCVĐ: Bánh 

xe kì diệu 

* Chơi tự chọn : 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS: Cây xoài 

- HĐKVC: KP: " 

Sữa ma thuật" 

- HĐTT: Dân vũ 

- LĐTT. 

- QS: Cây hoa 

lan ý 

- QS: Quan sát 

cây hoa ngũ sắc 

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

- TCVĐ: Nhảy 

bao bố 

- TCVĐ: Thi 

xem đội nào 

nhanh: Bật chụm 

tách và ném 

bóng vào rổ 

- TCVĐ: Ném 

vòng cổ chai 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS: Bạch bút 

- HĐKVC; TH 

:Bé tô tượng, 

chơi với bảng 

len, vẽ tranh về 

hiện tượng thiên 

nhiên 

- HĐTT: Dân vũ 

- LĐTT. 

- QS: lưỡi hổ 

- QS: Thời tiết 

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Rót 

nước vào chai 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- TCVĐ: Thi 

xem đội nào 

nhanh 

- TCVĐ: Đi cà 

kheo 

Tuần 5 

* HĐ có chủ 

đích 

- QS: Thời tiết 

mùa hè 

- HĐKVC: KP: 

Thí nghiệm "núi 

lửa phun trào" 

- HĐTT: Dân vũ 

- LĐTT. 

- QS: Cây dọc 

mùng 

- QS: cây hạnh 

phúc 

 

* Trò chơi: 

- TCVĐ: Lộn 

cầu vồng 

- TCVĐ: Tung 

bóng 

- TCVĐ: Rồng 

rắn lên mây 

- TCVĐ: Kéo co 

- TCVĐ: Chạy 

tiếp cờ 

  



- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

* Chơi tự chọn : 

- Chơi với lá cây, 

làm đồ chơi từ 

bèo sen, ghép 

tranh bằng lá và 

vỏ cây khô, làm 

tranh cát, chơi 

nhảy lò cò, 

chồng nụ chồng 

hoa, ném 

bowling, vẽ 

phấn, chơi với 

bóng, với vòng... 

- Đồ chơi ngoài 

trời: Cầu trượt, 

xích đu, thuyền 

rồng, khu thể 

chất...  

Hoạt động chơi 

góc 

* Góc trọng tâm: 

- Tuần 1: Góc học tập: Bé tìm hiểu vòng tuần hoàn của nước 

- Tuần 2: Góc kỹ năng sống: Bé bảo vệ nguồn nước 

- Tuần 3: Góc STEM: Thử nghiệm gió – tạo lốc xoáy mini 

- Tuần 4: Góc xây dựng: Bé xây dựng khu di tích Đền Hùng 

- Tuần 5: Góc tạo hình: Bé sáng tạo hiện tượng thiên nhiên đẹp 

* Các góc khác: 

- Góc học tập: Quan sát tranh: vòng tuần hoàn của nước (mưa – bốc hơi – mây – mưa 

lại), kể lại theo trình tự. 

+ Phân loại: nước sạch – nước bẩn, hành vi đúng – sai khi sử dụng nước. 

+ Xác định vị trí: Đặt “đám mây – mặt trời – giọt nước” theo yêu cầu (trên – dưới – 

trước – sau). 

MT103, 

MT7, 

MT81 



+ Chơi trò chơi: “Nước ở đâu?”, “Chọn hành động đúng”. 

+ Dùng cốc, chai, ca nhựa để đong – đo nước (so sánh nhiều – ít, đầy – vơi). 

- Góc tạo hình: Vẽ mưa, vẽ biển – sông – suối. Tô màu tranh bảo vệ nguồn nước, xé dán 

đám mây, giọt nước, cầu vồng 

+ Làm tranh về lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương. Sáng tạo tranh hiện tượng thiên nhiên (cầu 

vồng, mưa, nắng) 

- Góc phân vai: 

+ Bán hàng: Cửa hàng nước giải khát, bán nước sạch. 

+ Góc gia đình: Sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt 

- Góc kỹ năng sống: 

+ Thực hành rửa tay đúng cách, tiết kiệm nước, nhận biết và tránh xa nguồn nước bẩn 

+ Kỹ năng an toàn khi trời mưa, gió, bão. Biết đội mũ, mặc áo mưa khi ra ngoài trời 

mưa 

- Góc thiên nhiên: 

+ Quan sát thời tiết hằng ngày: nắng, mưa, gió. 

+Thí nghiệm: Vật nổi – vật chìm, nước bốc hơi (phơi nước ngoài nắng). Tạo mưa nhân 

tạo đơn giản 

+ TCDG: Nhảy dây, lộn cầu vồng. TCVĐ: Gió thổi – cây nghiêng, Trời nắng trời mưa, 

Chạy tránh bão 

- Góc truyện: Xem tranh truyện: Giọt nước tí xíu, Sự tích bánh chưng bánh dày, Cô con 

út của Mặt Trời. Kể chuyện theo tranh về vòng tuần hoàn của nước. 

Làm sách tranh đơn giản về hiện tượng thiên nhiên 

+ Tô, đồ chữ cái rỗng. Ghép chữ cái tạo từ đơn giản (nước, mưa, gió…). Tìm chữ cái 

trong tranh chủ đề  

+ Nặn theo ý thích (MT103)  

+ Tô, đồ chữ cái, chữ số, Viết chữ, số trên cát, uốn chữ, xâu chữ xếp chữ cái, tên mình 

bằng hột hạt (MT7)  

+  Trẻ nhận ra hình ảnh Bác Hồ và một số địa điểm địa danh của Bác Hồ (MT81)   

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi qui định, sử dụng đồ dùng vệ 

sinh đúng cách. 

 



- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn. Nhận biết một số nguy cơ không an 

toàn khi ăn uống 

- Nói tên món ăn hàng ngày. Nhận biết một số thực phẩm thông thường và ích lợi của 

chúng đối với sức khỏe. 

- Vận động nhẹ nhàng sau khi ngủ dậy. Nhắc trẻ đầu tóc gọn gàng, trẻ biết chờ cô khi 

chải đầu buộc tóc   

Hoạt động 

chiều 

T2 

- VĐ: Ôn trèo 

lên xuống thang, 

chạy nhấc cao 

đùi.   

- Văn học: 

Truyện "Cô con 

út của Mặt Trời"   

- VĐ: Bắt và 

ném bóng với 

người đối diện   

- Văn học: Thơ 

:mưa   

- VĐ: Lăn bóng 

qua 5 hộp cách 

nhau 60 cm.   

MT82, 

MT89 

T3 

- LQCV: Bài 16 

(trang 17)   

- LQVT: Trang 

12   

- LQVT: Trang 

14   

- LQVT: Trang 

11   

Nghe truyện : 

Đôi dep của Bác 

(MT82)   

T4 

VMTL: Mục 2: 

Nói lời thanh 

lịch, văn minh. 

Bài 7: Nói năng 

lịch sự   

- BLQCV: Trang 

15   

VMTL: Mục 5: 

Giao tiếp, ứng 

xử thanh lịch, 

văn minh. Bài 

20: Văn minh khi 

đi thang máy   

- BLQCC: Bài 

12 ( Trang 13)   

VMTL: Mục 4. 

Vui chơi thanh 

lịch, văn minh.. 

Bài 16: Vui chơi 

sáng tạo (MT89)   

T5 

- TH: Xé thuyền 

trên biển (trang 

22)   

DH: Hạt mưa 

xinh   

TH: Xé dán theo 

ý thích (Xé dán 

mưa - Trang 24) 

(E4, 5 trong dự 

án: HÀNH 

TRÌNH CỦA 

NƯỚC - KHÁM 

PHÁ THIÊN 

NHIÊN")   

DH: Trời mưa   - Nghỉ lễ   

T6 
Hoạt động lao 

động: sắp xếp sơ 

Hoạt động lao 

động: sắp xếp sơ 

Hoạt động lao 

động: sắp xếp sơ 

Hoạt động lao 

động: sắp xếp sơ 

- Nghỉ lễ   



đồ sử dụng đồ 

chơi, vệ sinh 

nhóm phòng 

nhóm. - Văn 

nghệ - nghiêng 

bé loáng cuối 

tuần   

đồ sử dụng đồ 

chơi, vệ sinh 

nhóm phòng 

nhóm. - Văn 

nghệ - nghiêng 

bé loáng cuối 

tuần   

đồ sử dụng đồ 

chơi, vệ sinh 

nhóm phòng 

nhóm. - Văn 

nghệ - nghiêng 

bé loáng cuối 

tuần   

đồ sử dụng đồ 

chơi, vệ sinh 

nhóm phòng 

nhóm. - Văn 

nghệ - nghiêng 

bé loáng cuối 

tuần   

Chủ đề - Sự kiện  
Vòng tuần hoàn 

của nước  

Bảo vệ nguồn 

nước  

Gió – bão – lốc 

xoáy  

Giỗ tổ Hùng 

Vương  

Hiện tượng đẹp 

của thiên nhiên  

 

Đánh giá KQ thực 

hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 
 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

   

 


